	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH MỜI HỌP ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
NĂM 2022
I. Giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học sau:

	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị đang công tác
	Ghi chú

	I
	Nhân viên
	
	

	1
	Bùi Kim Phương
	THCS Phong Hòa
	

	2
	Hồ Thị Hiếu
	TH&THCS Điền Hòa
	

	3
	Lê Thị Mộng Lành
	TH Phong Hải
	

	II
	Giáo viên Mầm non
	
	

	1
	Lê Hoàng Khánh Trang
	MN Phong Xuân I
	

	2
	Đồng Thị Hoàng
	MN Phong Mỹ I
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Ly
	MN Hoa Sen
	

	4
	Nguyễn Thị Anh
	MN Phong Bình II
	

	5
	Trần Thị Ngọc Như
	MN Phong Hiền I
	

	6
	Hoàng Thị Sen
	MN Điền Hương
	

	7
	Trương Thị Mỹ Hồng
	MN Điền Môn
	

	III
	Giáo viên Tiểu học
	
	

	1
	Đặng Văn Thạch
	TH Phong Chương
	

	2
	Nguyễn Lợi
	TH Phong Hòa I
	

	3
	Dương Thị Dung
	TH Phong Xuân
	

	4
	Hồ Văn Luy
	TH Tân Mỹ
	

	IV
	Giáo viên THCS
	
	

	1
	Trương Thị Mỹ Thùy
	THCS Phong Bình (PGD)
	

	2
	Phạm Thị Minh Phương
	THCS Phong Mỹ
	

	3
	Hoàng Thị Kiều Ly
	THCS Phong Sơn
	

	V
	Điều động 01 năm về đơn vị cũ
	
	

	1
	Hoàng Trọng Côi
	TH Trần Quốc Toản
	

	2
	Lê Quốc Dũng
	TH Trần Quốc Toản
	

	3
	Cao Thị Chanh
	TH Phong Chương
	

	4
	Nguyễn Thị Ly Hạ
	TH Phong Chương
	

	5
	Lê Thị Hồng Bài
	TH Phong Chương
	

	6
	Văn Thị Hoa
	TH Phong Chương
	

	7
	Cao Chánh Vệ
	TH Phong Bình
	

	Tổng cộng danh sách có 24 người.
	
	
	
	
	








II. Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS các đơn vị sau:
	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	MN Phong Xuân I
	

	2
	MN Phong Mỹ I
	

	3
	MN Hoa Sen
	

	4
	MN Phong Bình II
	

	5
	MN Phong Hiền I
	

	6
	MN Điền Hương
	

	7
	MN Điền Môn
	

	8
	MN Hoa Hướng Dương
	

	9
	MN Phong Chương I
	

	10
	MN Điền Lộc
	

	11
	MN Phong Hòa II
	

	12
	MN Điền Hòa
	

	
	
	

	13
	TH Phong Hải
	

	14
	TH Hương Lâm
	

	15
	TH Điền Lộc
	

	16
	TH Phong Chương
	

	17
	TH Phong Hòa I
	

	18
	TH Phong Xuân
	

	19
	TH Tân Mỹ
	

	20
	TH Phong Bình
	

	21
	TH Trần Quốc Toản
	

	22
	TH Điền Hải
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	23
	THCS Phong Hòa
	

	24
	TH&THCS Điền Hòa
	

	25
	THCS Phong An
	

	26
	THCS Phong Mỹ
	

	27
	THCS Phong Bình
	

	28
	THCS Phong Sơn
	

	29
	TH&THCS Lê Văn Miến
	

	30
	THCS Nguyễn Duy
	

	31
	THCS Phong Hiền
	


Tổng công danh sách này gồm có 31 trường, trong đó: MN: 12; TH: 10; THCS,TH&THCS:09
